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PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1. (1 điểm) 
a. Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lý đất nước?
A. Vẽ bản đồ đất nước.
B. Quản lý đất nước không cần định ra pháp luật.

C. Vẽ bản đồ đất nước và cho soạn Bộ luật Hồng Đức.
b. Bia đá dựng ở Văn Miếu để khắc tên tuổi người:

A. Đỗ tiến sĩ.                  B. Đỗ cử nhân.                       C. Đỗ tú tài.

Câu 2. (1 điểm)
a. Vị vua nào dưới đây cho soạn Bộ luật Hồng Đức?

A. Lê Lợi

B. Lê Thánh Tông


C. Lê Hoàn

b. Người chỉ huy đánh tan quân Thanh (năm 1789) là ai?
A. Lý Thường Kiệt.       
B. Trần Hưng Đạo.       
C. Quang Trung.

Câu 3. (1 điểm) Điền các từ in nghiêng: thanh bình, khuyến nông, ruộng hoang, làng quê vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp.
        Quang Trung ban bố “Chiếu …………………”, lệnh cho dân đã từng bỏ ………...

……………….. phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ……………………… . Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại ..................................

II. Tự luận: (2 điểm)

Câu 4. (2 điểm) Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

PHẦN ĐỊA LÍ: (5 điểm)
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm)
a. Đồng bằng Nam bộ do hệ thống sông nào bồi đắp?

A. Sông Hồng và sông Thái Bình. 

B.  Sông Mê Công và sông Đồng Nai.

C. Sông Tiền và sông Hậu.

b. Những loại đất nào có nhiều ở đồng bằng Nam Bộ?

A. Đất phù sa, đất mặn.

B. Đất mặn, đất phèn.

C. Đất phù sa, đất phèn.
D. Đất phù sa, đất mặn, đất phèn.

 Câu 2. (1 điểm)
a. Biển Đông bao bọc các phía nào của đất nước ta? 
	A.
	Phía Đông và phía Tây.
	C.
	Phía Đông, phía Bắc.

	B.
	Phía Tây và phía Nam.
	D.
	Phía Đông, phía Nam và phía Tây Nam.


b. Dòng nào sau đây nêu đúng các dân tộc sống chủ yếu ở vùng đồng bằng Nam Bộ?

A. Kinh, Khơ-me, Chăm


B. Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa

C. Khơ-me, Chăm, Hoa, Ê-đê

D. Khơ-me, Chăm, Tày, Kinh

Câu 3. (1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống. 

Vì sao Đà Nẵng lại thu hút nhiều khách du lịch? 

A. Không có nhiều bãi biển đẹp. 

B. Là đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông ở đồng bằng duyên hải miền Trung. 


C. Là trung tâm công nghiệp phát triển. 

D. Có nhiều bãi biển đẹp liền kề núi Non Nước (Ngũ Hành Sơn). 

E. Có bảo tàng Chăm với những hiện vật của người Chăm cổ xưa.

II. Tự luận: (2 điểm) 
Câu 4. (2 điểm) Biển Đông có vai trò như thế nào đối với nước ta?

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ  – LỚP 4
Phần Lịch sử (5 điểm)

I. Trắc nghiệm (3 điểm) 
Trả lời mỗi câu đúng cho 0,5 điểm

Câu 1: C, A

Câu 2: B, C

Câu 3 (1 điểm):  Đúng mỗi ý cho 0,25 điểm

Thứ tự các từ cần điền là: Khuyến nông, làng quê, ruộng hoang, thanh bình. 

II. Tự luận (2 điểm)

Câu 4
· Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, địa chủ.

· Bảo vệ chủ quyền quốc gia.

· Khuyến kích phát triển kinh tế.

· Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

· Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Phần Địa lí (5 điểm)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Trả lời mỗi câu đúng cho 0,5 điểm

Câu 1: B, D
Câu 2: D, B            
Câu 3: mỗi ý nối đúng được 0,2 điểm.

Thứ tự: S – S – S – Đ - Đ 

II. Tự luận (2 điểm)
Câu 4: (2 điểm)
Biển Đông là kho muối vô tận, đồng thời có nhiều khoáng sản, hải sản quý và có vai trò điều hoà khí hậu. Ven bờ có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển.

